
DANH SÁCH 

UBND các xã, phường phối hợp thực hiện chế độ báo cáo  

(Ban hành kèm theo Văn bản số             /UBND-KGVX ngày     /12/2025  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 của Chính phủ 

Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh về việc triển khai 

thực hiện Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 của Chính phủ về phân 

định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Quy định, 

UBND các xã, phường gửi kết quả về Sở Dân tộc và Tôn giáo tổng hợp trước ngày 

04/12/2025; đến ngày 22/12/2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã nhận được văn bản báo 

cáo của UBND các xã, phường như sau:   

a) 83 xã, phường đã phối hợp thực hiện báo cáo, trong đó:  

- 32 xã, phường báo cáo đầy đủ hồ sơ theo quy định; gồm: (1) Thiện Hưng, (2) 

Nghĩa Trung, (3) Cẩm Mỹ, (4) La Ngà, (5) Hàng Gòn, (6) Phước Bình, (7) Bom Bo, 

(8) Tân Lợi, (9) Dầu Giây, (10) Sông Ray, (11) Nam Cát Tiên, (12) Bù Gia Mập, (13) 

Long Khánh, (14) Bình Phước, (15) Phú Hòa, (16) Tân Phú, (17) Bù Đăng, (18) Lộc 

Ninh, (19) Phước Long, (20) Xuân Lập, (21) Tân Quan, (22) Hưng Phước, (23) Phú 

Trung, (24) Tân An, (25) Bình Minh, (26) Đồng Phú, (27) Xuân Phú, (28) Xuân Hòa, 

(29) Đồng Xoài, (30) Nha Bích, (31) Đồng Tâm, (32) Lộc Thành. 

- 61 xã, phường báo cáo chưa đầy đủ, hoàn chỉnh nội dung quy định, gồm: 

+ 40 xã, phường chưa có văn bản thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy cấp 

xã, gồm: (1) Thọ Sơn, (2) Đak Nhau, (3) Phú Lâm, (4) Bình Lộc, (5) Phú Riềng, (6) 

Lộc Thạnh, (7) Tam Hiệp, (8) Hưng Thịnh, (9) Trị An, (10) Nhơn Trạch, (11) Phước 

Thái, (12) Phước Tân, (13) Long Thành, (14) Trảng Bom, (15) Bình Tân, (16) Biên 

Hòa, (17) Trấn Biên, (18) Xuân Đường, (19) Phú Lý, (20) Trảng Dài, (21) Đại 

Phước, (22) Minh Đức, (23) An Viễn, (24) Bình Long, (25) Long Phước, (26) Đắk Ơ, 

(27) Long Hà, (28) Thuận Lợi, (29) Lộc Quang, (30) Tam Phước, (31) Đa Kia, (32) 

Xuân Thành, (33) Xuân Định, (34) Xuân Quế, (35) An Lộc, (36) Long Bình, (37) 

Tân Khai, (38) Lộc Thành, (39) Bảo Vinh, (40) Phước An.  

+ 31 xã, phường chưa có biểu mẫu kèm theo hoặc biểu mẫu chưa đảm bảo theo 

quy định, gồm: (1) Phú Lâm, (2) Bàu Hàm, (3) Lộc Thạnh, (4) Tà Lài, (5) Trị An, (6) 

Nhơn Trạch, (7) Phước Thái, (8) Phước Tân, (9) Long Khánh, (10) Trảng Bom, (11) 

Phú Lý, (12) Trảng Dài, (13) Đại Phước, (14) Tân Phú, (15) Lộc Ninh, (16) Phước 

Long, (17) Long Phước, (18) Định Quán, (19) Xuân Lập, (20) Long Hà, (21) Lộc 

Quang, (22) Tân An, (23) Bình Minh, (24) Xuân Quế, (25) An Lộc, (26) Đồng Phú, 

(27) Xuân Đông, (28) Long Bình, (29) Tân Khai, (30) Bảo Vinh, (31) Phước An. 

+ 13 xã, phường gửi báo cáo bằng file mềm gồm: (1) Tân Tiến, (2) Bàu Hàm, 
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(3) Xuân Lộc, (4) Tà Lài, (5) Định Quán, (6) Thống Nhất, (7) Lộc Quang, (8) Gia 

Kiệm, (9) Xuân Đông, (10) Tân Khai, (11) Xuân Bắc, (12) Hố Nai, (13) Phú Vinh. 

- 69 xã, phường chưa gửi hồ sơ văn bản giấy theo quy định; gồm: (1) Nghĩa 

Trung, (2) Hàng Gòn, (3) Phước Bình, (4) Bom Bo, (5) Tân Lợi, (6) Sông Ray, (7) 

Nam Cát Tiên, (8) Long Khánh, (9) Phú Hòa, (10) Tân Phú, (11) Bù Đăng, (13) Lộc 

Ninh, (14) Phước Long, (15) Xuân Lập, (16) Tân Quan, (17) Tân An, (18) Bình 

Minh, (19) Đồng Phú, (20) Xuân Phú, (21) Thọ Sơn, (22) Đak Nhau, (23) Phú Lâm, 

(24) Bình Lộc, (25) Phú Riềng, (26) Lộc Thạnh, (27) Tam Hiệp, (28) Hưng Thịnh, 

(29) Trị An, (30) Nhơn Trạch, (31) Phước Thái, (32) Phước Tân, (33) Long Thành, 

(34) Trảng Bom, (35) Bình Tân, (36) Biên Hòa, (37) Trấn Biên, (38) Xuân Đường, 

(39) Phú Lý, (40) Trảng Dài, (41) Đại Phước, (42) Minh Đức, (43) An Viễn, (44) 

Long Phước, (45) Long Hà, (46) Thuận Lợi, (47) Lộc Quang, (48) Tam Phước, (49) 

Đa Kia, (50) Xuân Thành, (51) Xuân Định, (52) Xuân Quế, (53) An Lộc, (54) Long 

Bình, (55) Tân Khai, (56) Lộc Thành, (57) Bảo Vinh, (58) Phước An, (59) Bàu Hàm, 

(60) Tà Lài, (61) Tân Phú, (62) Lộc Ninh, (63) Phước Long, (64) Định Quán, (65) 

Xuân Lập, (66) Tân An, (67) Bình Minh, (68) Đồng Phú, (69) Xuân Đông. 

b) 12 xã, phường chưa phối hợp thực hiện báo cáo, gồm:  

(1) Phú Nghĩa, (2) Chơn Thành, (3) Minh Hưng, (4) Long Hưng, (5) Lộc Hưng, 

(6) Tân Hưng, (7) Đak Lua, (8) Bình An, (9) Thanh Sơn, (10) An Phước, (11) Tân 

Triều, (12) Lộc Tấn. 

2. Nghị định số 255/2025/NĐ-CP ngày 29/9/2025 của Chính phủ 

Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 15/11/2025 của UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Nghị định số 255/2025/NĐ-CP ngày 29/9/2025 của Chính phủ về xác định các 

dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030 trên địa 

bàn tỉnh. Quy định, UBND các xã, phường gửi kết quả về Sở Dân tộc và Tôn giáo 

tổng hợp trước ngày 30/11/2025; đến ngày 22/12/2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã 

nhận được văn bản báo cáo của UBND các xã, phường như sau:   

a) 86 xã, phường đã thực hiện báo cáo, trong đó:   

- 15 xã, phường báo cáo đầy đủ hồ sơ theo quy định, gồm: (1) Đồng Tâm, (2) 

Bình Long, (3) Phú Hòa, (4) Trấn Biên, (5) Xuân Thành, (6) Lộc Thành, (7) Sông 

Ray, (8) Cẩm Mỹ, (9) Thiện Hưng, (10) Phú Trung, (11) Nam Cát Tiên, (12) Xuân 

Hòa, (13) Nha Bích, (14) Bù Đăng, (15) Bù Gia Mập.  

- 59 xã, phường báo cáo chưa đầy đủ, hoàn chỉnh nội dung quy định, gồm: 

+ 34 xã, phường chưa có văn bản thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã: 

(1) Phú Nghĩa, (2) Xuân Lập, (3) Long Hà, (4) Thuận Lợi, (5) Dầu Giây, (6) Tân Phú, 

(7) Thọ Sơn, (8) Phú Lý, (9) Tam Phước, (10) Tân An, (11) Bình Tân, (12) Biên Hòa, 

(13) Gia Kiệm, (14) An Viễn, (15) Bình Lộc, (16) An Lộc, (17) Phú Riềng, (18) Bình 

Minh, (19) Xuân Phú, (20) Xuân Lộc, (21) Nhơn Trạch, (22) Tân Khai, (23) Phước 
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Tân, (24) Xuân Bắc, (25) Bảo Vinh, (26) Tân Hưng, (27) Bom Bo, (28) Phước Sơn, 

(29) Trảng Dài, (30) Hố Nai, (31) Phú Vinh, (32) An Phước, (33) Phước An, (34) Bàu Hàm.  

+ 06 xã, phường chưa có biểu mẫu kèm theo hoặc biểu mẫu chưa đảm bảo theo 

quy định: (1) Đak Nhau, (2) Thanh Sơn, (3) Trảng Bom, (4) Phước Thái, (5) Đồng 

Xoài, (6) Định Quán. 

+ 19 xã, phường gửi báo cáo bằng file mềm: (1) Phú Lâm, (2) Đak Ơ, (3) Trị 

An, (4) Thống Nhất, (5) La Ngà, (6) Minh Đức, (7) Lộc Thạnh, (8) Minh Hưng, (9) 

Đa Kia, (10) Tà Lài, (11) Tân Tiến, (12) Tam Hiệp, (13) Xuân Đông, (14) Phước 

Bình, (15) Nghĩa Trung, (16) Lộc Hưng, (17) Long Phước, (18) Hưng Thịnh, (19) 

Lộc Tấn. 

- 12 xã, phường chưa gửi hồ sơ văn bản giấy theo quy định, gồm: (1) Tân Lợi, (2) 

Đại Phước, (3) Hưng Phước, (4) Phước Long, (5) Lộc Quang, (6) Bình Phước, (7) 

Xuân Định, (8) Long Khánh, (9) Lộc Ninh, (10) Tân Quan, (11) Đồng Phú, (12) Hàng 

Gòn.  

b) 09 xã, phường chưa phối hợp thực hiện báo cáo, gồm:  

(1) Chơn Thành, (2) Xuân Quế, (3) Long Hưng, (4) Long Bình, (5) Long Thành, 

(6) Đak Lua, (7) Bình An, (8) Tân Triều, (9) Xuân Đường. 

 


